
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LỊCH THI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2021 - 2022 
HỆ: CHÍNH QUYKHOA KINH TẾ

TT

Thi offline Thi online

Môn thi
Số 

phòng 
thi

Số 
SV/phòng Lớp hành chính Địa điểm thi Số SV 

(DS học) Ghi chú
Ngày thi

Số phòng thi/ca

Hình thức
 thi Ngày thi/ Ca thi Hình thức

 thi
Sáng Chiều

08g00
-

09g30

10g00
-

11g30

13g00
-

14g30

15g00
-

16g30

1 5-6/4/2022 Vấn đáp Triết học Mác Lênin HOU HOU K30 QT
K27 KT HOU - online 302 28/3/2022: nộp PĐT danh sách

2 5-6/4/2022 Vấn đáp Kinh tế chính trị Mác lênin HOU HOU
K30 KT
K29 TM
K27 QT, KT

HOU - online 524 28/3/2022: nộp PĐT danh sách

3 5-6/4/2022 Vấn đáp Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam HOU HOU K29 QT HOU - online 336 28/3/2022: nộp PĐT danh sách

4 7/4/2022 Vấn đáp
(có kiểm tra đk) Anh văn 1 HOU HOU K30 QT, KT

K28 QT HOU - online 596 28/3/2022: nộp PĐT danh sách
4/4/2022: SV kiểm tra điều kiện

5 9/4/2022 Vấn đáp
(có kiểm tra đk) Anh văn 3 HOU HOU

K29 TM
K27 KT
K25, K28 QT

HOU - online 153 28/3/2022: nộp PĐT danh sách
7/4/2022: SV kiểm tra điều kiện

6 12/4/2022
(T3)

8

Tự luận
Ngày 14/4/2022

(Từ 17g00-20g00)

Vấn đáp Luật kinh tế

8 29
K29 QT3,4
K28 KT, 27 QT
K28 QT

Khu giảng đường Khoa KT

225

8 8 33 K29 KT
K27 KT 262

5 5 28 K29 TM
K28 TM 133

1 Tự luận Vấn đáp Kế toán thuế 1 28 K27 KT Khu giảng đường Khoa KT 28
1 Tự luận Vấn đáp Quản trị kinh doanh tổng hợp 1 28 K27 QT Khu giảng đường Khoa KT 28

1 Thực hành Ngày 20/4/2022
(Từ 17g00-20g00)

Thực hành 
+ Vấn đáp Tin học đại cương 1 40 K29, K30 KT Khu giảng đường Khoa KT 40

7 13/4/2022
(T4)

1 Thực hành Thực hành 
+ Vấn đáp Tin học đại cương 1 40 K30 KT Khu giảng đường Khoa KT 40

5 Tự luận

Ngày 15/4/2022
(Từ 17g00-20g00)

Vấn đáp Phân tích Báo cáo tài chính 5 28
K28 QT
K25 QT
K27 KT

Khu giảng đường Khoa KT 140

6 Tự luận Vấn đáp Kế toán tài chính III 6 30 K28 KT
K24 KT, K12 N2 KT Khu giảng đường Khoa KT 179

2 BTL + Tự luận BTL + Vấn đáp An toàn thông tin và quản trị rủi ro TMĐT 2 31 K28 TM Khu giảng đường Khoa KT 62
4 Tự luận Vấn đáp Quản trị logistic (chuỗi cung ứng) 4 33 K29 TM Khu giảng đường Khoa KT 131

8 14/4/2022
(T5)

10

Tự luận

Ngày 16/4/2022
(Từ 17g00-20g00)

Vấn đáp Nguyên lý kế toán

10 30 K30 QT
K29, K28, K24 QT

Khu giảng đường Khoa KT

308

10 10 30 K30 KT 296
2 2 31 K29, K28 KT 63

4 4 30 K30 TM
K28 TM 113

1 Tự luận Vấn đáp Chuẩn mực kế toán Việt Nam 1 19 K27 KT Khu giảng đường Khoa KT 19

10 Trắc nghiệm Trắc nghiệm Quản lý Nhà nước về kinh tế 10 30 K29 QT Khu giảng đường Khoa KT 296 Trắc nghiệm thi 45 phút

x Trắc nghiệm Trắc nghiệm Nguyên lý thống kê KT 0 29 K25 QT Khu giảng đường Khoa KT 1 Trắc nghiệm thi 45 phút

1 Thực hành Ngày 20/4/2022
(Từ 17g00-20g00)

Thực hành 
+ Vấn đáp Tin học đại cương 1 43 K29 QT Khu giảng đường Khoa KT 43



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LỊCH THI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2021 - 2022 
HỆ: CHÍNH QUYKHOA KINH TẾ

TT

Thi offline Thi online

Môn thi
Số 

phòng 
thi

Số 
SV/phòng Lớp hành chính Địa điểm thi Số SV 

(DS học) Ghi chú
Ngày thi

Số phòng thi/ca

Hình thức
 thi Ngày thi/ Ca thi Hình thức

 thi
Sáng Chiều

08g00
-

09g30

10g00
-

11g30

13g00
-

14g30

15g00
-

16g30

9 15/4/2022
(T6)

7 Tự luận

Ngày 17/4/2022
(Từ 17g00-20g00)

Vấn đáp Kế toán tài chính II 7 31 K29 KT
K28 KT Khu giảng đường Khoa KT 213

7
Tự luận Vấn đáp

Quản trị chất lượng 7 28
K29 TM
K28 TM
K26,27,25 QT

Khu giảng đường Khoa KT 195

7 Quản trị chất lượng 7 28 K28 QT Khu giảng đường Khoa KT 193

10 16/4/2022
(T7)

5
Tự luận

Ngày 18/4/2022
(Từ 17g00-20g00)

Vấn đáp Quản trị chiến lược
5 28 K28 QT

K12 N2 QT Khu giảng đường Khoa KT
143

7 7 29 K29 QT1,2 198

7 Tự luận Vấn đáp Kế toán DN vừa và nhỏ 7 29
K28 KT
K29 KT
K25KT

Khu giảng đường Khoa KT 198

2 Tự luận Vấn đáp Thương mại di động 2 29 K28 TM Khu giảng đường Khoa KT 62

11 17/4/2022
(CN)

1 1 1 1 Thực hành

Ngày 20/4/2022
(Từ 17g00-20g00)

Thực hành 
+ Vấn đáp Tin học đại cương 4 43 K29 QT Khu giảng đường Khoa KT 172

3 3 Đề án
 + Vấn đáp

Đề án
 + Vấn đáp Đề án khởi sự kinh doanh 6 12 K27 QT Khu giảng đường Khoa KT 70 Hội đồng 

12 18/4/2022
(T2)

10 Tự luận Vấn đáp Kinh tế vĩ mô 10 30 K30 QT
K24 QT Khu giảng đường Khoa KT 303

10
Trắc nghiệm Trắc nghiệm Kinh tế vi mô

10 29 K30 KT
K28 KT,K11N2KT Khu giảng đường Khoa KT

303
Trắc nghiệm thi 45 phút

4 4 29 K30 TM
K29 QT 107

6 Tự luận Vấn đáp Tổ chức thông tin kế toán 6 29 K28 KT Khu giảng đường Khoa KT 173

2 1 BTL + Vấn đáp BTL + Vấn đáp Phát triển các ứng dụng TMĐT (*) 3 29 K28 TMĐT Khu giảng đường Khoa KT 62

13 19/4/2022
(T3)

6
Tự luận

Ngày 21/4/2022
(Từ 17g00-20g00)

Vấn đáp
Quản trị nhân lực 6 31 K29 QT3,4 Khu giảng đường Khoa KT 199

4 Quản trị nhân lực 4 35 K28 QT Khu giảng đường Khoa KT 141

9
Tự luận Vấn đáp

Quản trị tài chính 9 28 K29 QT1,2
K25QT, K28 QT Khu giảng đường Khoa KT

249

9 Tài chính DN 9 29 K29 KT
K28 KT 255

1 1 Thực hành Ngày 20/4/2022
(Từ 17g00-20g00)

Thực hành 
+ Vấn đáp Tin học đại cương 2 40 K30 KT Khu giảng đường Khoa KT 80

14 20/4/2022
(T4)

5 Tự luận

Ngày 22/4/2022
(Từ 17g00-20g00)

Vấn đáp Quản trị sản xuất 5 31 K28 QT Khu giảng đường Khoa KT 154

7

Viết + Vấn đáp

Trắc nghiệm
+ Vấn đáp

Anh văn chuyên ngành KT 1 2 22 K28 KT Khu giảng đường Khoa KT 44 thi 4 kỹ năng

Viết + Vấn đáp Anh văn chuyên ngành KT 2 3 31 K28 KT
K25 KT Khu giảng đường Khoa KT 94 thi 4 kỹ năng

Viết + Vấn đáp Anh văn chuyên ngành TMĐT1 2 31 K28 TM Khu giảng đường Khoa KT 62 thi 4 kỹ năng



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LỊCH THI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2021 - 2022 
HỆ: CHÍNH QUYKHOA KINH TẾ

TT

Thi offline Thi online

Môn thi
Số 

phòng 
thi

Số 
SV/phòng Lớp hành chính Địa điểm thi Số SV 

(DS học) Ghi chú
Ngày thi

Số phòng thi/ca

Hình thức
 thi Ngày thi/ Ca thi Hình thức

 thi
Sáng Chiều

08g00
-

09g30

10g00
-

11g30

13g00
-

14g30

15g00
-

16g30

15 21/4/2022
(T5)

10 Tự luận

Ngày 231/4/2022
(Từ 17g00-20g00)

Vấn đáp Quản trị học 10 31
K30 QT
K27, K28 QT
K28 TM

Khu giảng đường Khoa KT 312

10 Tự luận Vấn đáp Thương mại điện tử (căn bản) 10 28
K30 TM
K28 QT
K26, K27,K28 KT

Khu giảng đường Khoa KT 272

x Tự luận Vấn đáp Quản trị kinh doanh 0 29 K25 QT Khu giảng đường Khoa KT 1

10
Tự luận Vấn đáp Marketing căn bản

10 26
K29 KT, 
K28, K26, K24 KT
K28 QT Khu giảng đường Khoa KT

260

4 4 33 K29 TM 133

6 Tự luận Vấn đáp Định giá tài sản 6 30
K28 QT
K26 KT
K11 N2 KT

Khu giảng đường Khoa KT 178

16 22/4/2022
(T6)

12 Tự luận

Ngày 24/4/2022
(Từ 17g00-20g00)

Vấn đáp Kinh tế quốc tế 12 28 K29 QT
K28 QT Khu giảng đường Khoa KT 337

9 Tự luận Vấn đáp Phân tích kinh doanh 9 29
K29 KT
K25, K27, K28 KT
K28 QT

Khu giảng đường Khoa KT 265

12 Tự luận Vấn đáp Tín dụng và thanh toán quốc tế 12 34
K28 QT
K27, K28 KT
K27, K25 QT

Khu giảng đường Khoa KT 413

6 Tự luận Vấn đáp Kế toán quản trị (*) 6 30
K28 KT, QT
K27,28 KT
K23, K25 QT

Khu giảng đường Khoa KT 188

3 Tự luận Vấn đáp Tiếng Việt & STVB quản lý DN 3 35 K30 TM Khu giảng đường Khoa KT 107

1 1 Thực hành

Ngày 25/4/2022
(Từ 17g00-20g00)

Thực hành 
+ Vấn đáp Tin học đại cương 2 40 K30 KT Khu giảng đường Khoa KT 80

17 23/4/2022
(T7)

11

Tự luận Trắc nghiệm Lý thuyết xác suất & thống kê toán

11 28

K30 QT
K28 QT
K12 N2 QT
K27 QT Khu giảng đường Khoa KT

316

11 11 28 K30 KT 301

4 4 28 K30 TM
K29 TM 115

7 Tự luận Vấn đáp Kiểm toán căn bản 7 29 K28 KT
K25 KT Khu giảng đường Khoa KT 203

11 Tự luận Vấn đáp Digital marketing 11 33
K28 QT
K29 QT
K27,28 QT

Khu giảng đường Khoa KT 358



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LỊCH THI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2021 - 2022 
HỆ: CHÍNH QUYKHOA KINH TẾ

TT

Thi offline Thi online

Môn thi
Số 

phòng 
thi

Số 
SV/phòng Lớp hành chính Địa điểm thi Số SV 

(DS học) Ghi chú
Ngày thi

Số phòng thi/ca

Hình thức
 thi Ngày thi/ Ca thi Hình thức

 thi
Sáng Chiều

08g00
-

09g30

10g00
-

11g30

13g00
-

14g30

15g00
-

16g30

18 24/4/2022
(CN)

1 1 1 Thực hành

Ngày 25/4/2022
(Từ 17g00-20g00)

Thực hành 
+ Vấn đáp Tin học đại cương 3 38

K30 KT
K28 KT, 
K25, K28 QT

Khu giảng đường Khoa KT 114

2 2 Đề án
 + Vấn đáp

Đề án
 + Vấn đáp Đề án TMĐT (*) 4 15 K28 TM Khu giảng đường Khoa KT 62 Hội đồng 

3 Báo cáo 
+ Vấn đáp

Báo cáo 
+ Vấn đáp Thực tập tốt nghiệp (QTKD) 3 12 K27 KT Khu giảng đường Khoa KT 34 Hội đồng 

2 1 Báo cáo 
+ Vấn đáp

Báo cáo 
+ Vấn đáp Thực tập tốt nghiệp (KT) 3 15 K27 QT

K25 KT Khu giảng đường Khoa KT 45 Hội đồng 

1 Đề án
 + Vấn đáp

Đề án
 + Vấn đáp Thực hành nghề 1 14 K27 KT Khu giảng đường Khoa KT 14 Hội đồng 

Ghi chú: 
(1) Thi online (ngoài các môn thi chung của Trường) chỉ dành cho SV bị mắc covid (Minh chứng là Quyết định của địa phương hoặc Video quay toàn bộ quá trình test và hiện kết quả )
     SV phải nộp đơn và minh chứng kèm theo chậm nhất vào ngày thi để Khoa duyệt theo link sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfo-iV6OihImuw0OP8NGy-2dqWaK7UvOOYmAqmnOrvVOE5DtA/viewform 
(2) Với các môn thi chung của trường, thông tin chi tiết về ca thi, phòng thi và ngày thi của từng SV sẽ được Trường thông báo qua email hou và CVHT
(3) Với các môn thi còn lại,  thông tin chi tiết về ca thi, phòng thi của từng SV sẽ được Khoa thông báo qua hệ thống CTMS (trước ngày thi muộn nhất 1/2 ngày). 
     Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 20 phút để làm thủ tục dự thi.

Hà nội, ngày 16 tháng 03 năm 2022
Người lập biểu Khoa Kinh tế

Nguyễn Văn Hải Nguyễn Thị Thu Hường


